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Đề chọn học sinh giỏi có đáp án môn: Toán - Lớp 12 (Năm học 2015-
2016) 

 

Câu I.  

Cho hàm số 
2

32






x

x
y  có đồ thị (C) (C) 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

b) Chứng minh rằng d: mxy  2 cắt (C) tại hai điểm A, B phân biệt với mọi số thực m. Gọi ,1k  2k  lần 

lượt là hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại A và B. Tìm m để  P =    2013

2

2013

1 kk   đạt giá trị nhỏ nhất. 

Câu II.  

1. Giải phương trình: cos cos3 1 2 sin(2 )
4

x x x


        

2. Giải hệ phương trình: 

3 2

3 2

1 2( )
  ( , )

1 2( )

x x x y
x y R

y y y x

    


   
 

Câu III 

1. Cho  
5

1;
4

a
 

  
 

.Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
5 4 1

5 4 2 1 6

a a
P

a a

  


   
 

2. Tìm tất cả các giá trị của m để hệ sau có nghiệm thực: 

2
2

2

4 2 2

4
5

( 2)

8 16 16 32 16 0

x
x

x

x x mx m m


 


      

 

Câu IV 

1. Cho khai triển:   2

0 1 21 2 .....
n

n

nx a a x a x a x         *( )n N . 

Tính tổng: A= 1 22 ..... . na a n a   . Biết: 
2 3

2 14 1

3n nC C n
   

2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho đường tròn   04: 22  xyxT  và đường thẳng 

022:  yxd . Tìm tọa độ điểm M  thuộc d  sao cho từ điểm M  kẻ được 2 tiếp tuyến MBMA,  đến  T  

với BA,  là các tiếp điểm đồng thời đường thẳng AB  đi qua điểm  5;4 K  
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Câu V 
1. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a, hai điểm M, N chạy tương ứng trên các đoạn AB và CD sao cho  BM = DN. 

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của MN. 

2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho mặt phẳng   0422:  zyxP  và mặt cầu 

  0106210: 222  zyxzyxS . Từ  điểm M  trên  P  kẻ 1 đường thẳng   tiếp xúc với  S  tại 

điểm N . Xác định vị trí của điểm M  để độ dài đoạn thẳng MN  bằng 11  

 

-------------------------Hết----------------------------- 

HƯỚNG DẪN ĐỀ ÔN THI HỌC  SINH GIỎI TỈNH ĐỀ 02 

 

Câu Nội dung Điểm 

I 

2,0đ 
2) Cho hàm số 

2

32






x

x
y  có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = - 2x + m. Chứng minh rằng d 

cắt (C) tại hai điểm A, B phân biệt với mọi số thực m. Gọi 21,kk  lần lượt là hệ số góc của  

tiếp tuyến của (C) tại A và B. Tìm m để  P =    2013

2

2013

1 kk   đạt giá trị nhỏ nhất. 

 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) và d: 

  mx
x

x





2

2

32
 










(*)023)6(2

2

2 mxmx

x
 

 

0,5 

 

Xét phương trình (*), ta có: Rm ,0  và x = -2 không là nghiệm của (*) nên d luôn cắt 

đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B với mọi m. 

 

0,5 

Hệ số góc của tiếp tuyến tại A, tại B lần lượt là  

2

2

22

1

1
)1(

1
,

)1(

1







x
k

x
k , trong đó 1x , 2x  là 2 nghiệm của phương trình (*), ta thấy  

     
4

422

1

22

1
.

2

2121

2

2

2

1

21 






xxxxxx

kk  (k1>0, k2>0) 

 

 

 

0,5 

Có P =       20142013

21

2013

2

2013

1 2.2  kkkk , do dó MinP = 2
2014 

 đạt được khi 

2

2

2

12

2

2

1

21 )2()2(
)2(

1

)2(

1






 xx

xx
kk  

 do 1x , 2x  phân biệt nên ta có x1 +2 = - x2 - 2  

 x1 + x2 = - 4   m = - 2. Vậy m = - 2 là giá trị cần tìm.  

0,5 
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II.1 

2,0đ 
Giải phương trình: cos cos3 1 2 sin(2 )

4
x x x


        

 

   2cos2xcosx 1 sin2x cos2x  0, 5 

   cos2x(2cosx 1) 1 2sin x cosx  

    2 2 2
(cos x sin x)(2cosx 1) (cosx sinx)  

  
 

   

cosx sinx 0 (1)

(cosx sinx)(2cosx 1) cosx sinx (2)

 

0,5 

   
           

 
(1) 2 sin x 0 x k x k

4 4 4

 
0,5 

     
                   

cosx 0 x k

2
(2) 2cosx(cosx sinx 1) 0

2 cos x 1
x k24
4 4

 

Vậy pt có nghiệm là 


   x k

4

, 


  x k

2

,  x k2  

0,5 

II.2 

2,0đ 
Giải hệ phương trình: 

3 2

3 2

1 2( )
  ( , )

1 2( )

x x x y
x y R

y y y x

    


   
 

 

Ta có hệ 

3 2

3 2

2 2 1 2   (1)

2 2 1 2   (2)

x x x y

y y y x

    
 

   
 

Xét hàm số 
3 2( ) 2 2 1,  f t t t t t R     . Ta có 

2'( ) 3 4 2 0,  f t t t t R       nên hàm 

số f(t) đồng biến trên R .  

1 

Nếu x>y thì 2 ( ) ( ) 2y f x f y x y x     , vô lí 

Tương tự, không thể có x<y. Vậy x=y 
1 

Thay x=y vào (1) ta được: 

3 2 2 1 5
2 1 0 ( 1)( 1) 0 1;

2
x x x x x x x


           . 

0,5 

Vậy hệ có ba nghiệm (x;y) là: 
1 5 1 5 1 5 1 5

(1;1); ; ; ;
2 2 2 2

      
   
   

. 0,5 

III.1 

1,0đ 

  

xét  hàm số theo biến a: 
5 4 1

( )
5 4 2 1 6

a a
f a

a a

  


   
, 

5
1

4
a    

0,5 

Tính đạo hàm trực tiếp suy ra hàm f(a) nghịch biến trên đoạn 
5

1;
4

 
 
 

,  
1,0 

Vậy 
1

min
6

P   , khi 
5

4
a  ; Vậy 

1
m ax

3
P  , khi 1a   . 

0,5 
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III.2 

2,0đ 

  

* Giải BPT: 

2
2

2

4
5 (1)

( 2)

x
x

x
 


. Với 2x   , (1) tương đương với 

2

22 2 2 2

2

1
2 4 2

5 0 4. 5 0
2 2 2 2

5
2

x

x x x x x
x

x x x x x

x


   

          
      

  

 

 

0,5 

Từ đó tìm ra 2x   hoặc 2 1x    . 0,5 

* Giả sử 0
x  là một nghiệm của PT: 

4 2 28 16 16 32 16 0x x mx m m       (2) 

Khi đó PT: 4 2 2

0 0 0
8 16 16 32 16 0x x mx m m       phải có nghiệm m 

Suy ra PT: 2 4 2

0 0 0
16 16( 2) 8 16 0m x m x x       phải có nghiệm m. Do đó 

2 4 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0
' 64( 2) 16( 8 16) 0 16 ( 2)( 2 8) 0 0 2x x x x x x x x                

Như vậy nếu (2) có nghiệm thì nghiệm lớn nhất là 2 và nghiệm nhỏ nhất là 0. 

0,5 

Do đó hệ (1), (2) có nghiệm khi PT (2) có nghiệm x=2. 

Thay x=2 vào (2) ta được: 
2 4 4 0 2m m m       

Vậy với 2m    thì hệ (1), (2) có nghiệm. 

 

0,5 

IV.1 

1,5đ 

  

Giải phương trình: 
2 3

2 14 1

3n nC C n
   ta được:  n =9 

 

 

0,5 

Với n = 9 ta có  
9

2 9

0 1 2 91 2 .....x a a x a x a x        

Lấy đạo hàm hai vế ta được:  
8

8

1 2 99 2 1 2 2 ..... 9x a a x a x      

0, 5 

Cho x = 1 ta được A=  
8

1 2 92 ..... 9. 9 2 1 2a a a     . 
 

0,5 

IV.2 

2,0đ 

  

Cách 1.  

Đường tròn  T  có tâm  0;2I  và bán kính 2R  

Gọi J  là trung điểm của MI  

Giả sử   daaM  22;  suy ra: 










1;

2

2
a

a
J  và 

2

845 2 


aa
MJ Vì BIMBAIMA  ,  nên BA,  

 

 

 

 

0,5 
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thuộc đường tròn  C  có tâm 










1;

2

2
a

a
J   và 

bán kính 
2

845 2 


aa
MJ  

 
 

 

Phương trình    
4

845
1

2

2
:

2
2

2









 


aa
ay

a
xC . Hay 

      02222: 22  ayaxayxC  

0,5 

Như vậy 2 điểm BA,  vừa thuộc đường tròn  T  vừa thuộc đường tròn  C  do đó tọa độ của 

BA,  là  

nghiệm của hệ:  
   









02222

04

22

22

ayaxayx

xyx
    02222  ayaxa  

0,5 

Do đó BA,  thuộc đường thẳng     02222  ayaxa .  

Hay nói cách khác là đường thẳng AB  có phương trình:     02222  ayaxa  

Vì đường thẳng AB  đi qua điểm  5;4 K  nên ta có: 

      






 





4

7
;

8

1

8

1
02160252242 Maaaaa  

0,5 

V.1 

2,0đ 

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a, hai điểm M, N chạy tương ứng trên đoạn AB và đoạn CD sao 

cho  BM = DN. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của MN. 

 

+) Đặt x
BA

BM
 , với 10  x x

DC

DN
 . Khi đó ta có: BAxBM .  và DCxDN .  

0,5 

+) Ta có: BDxBCxBNBDBCxBDBNDCxDN ).1(.)(.   

 Do đó: BAxBDxBCxBMBNMN .).1(.   

0,5 

+) MN
2
 = 

2
)1(2

2
.2

2
)1(2)1(

22
2

2
222222 a

xx
a

x
a

xxaxaxax   

             = a
2  )1()1()1( 2222 xxxxxxxx   = (2x

2
 – 2x + 1)a

2
 

0,25 

+) Xét hàm số f(x) = 2x
2
 – 2x + 1 trên đoạn  1;0  ta có:  

 
2

1
)

2

1
()(min,1)1()0()(max  fxfffxf  

0,25 

+) MN đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
2

2a
 khi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. 

0,25 
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+) MN đạt giá trị lớn nhất bằng a khi MB, ND hoặc MA, NC. 0,25 

 

 

V.2 

2,0đ 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho mặt phẳng   0422:  zyxP  và mặt cầu 

  0106210: 222  zyxzyxS . Từ  điểm M  trên  P  kẻ 1 đường thẳng   tiếp 

xúc với  S  tại điểm N . Xác định vị trí của điểm M  để độ dài đoạn thẳng MN  bằng 11  

 

Mặt cầu  S  có tâm  3;1;5I  và bán kính 5R  

Vì MN  là tiếp tuyến của mặt cầu nên NMIN   

 

 

 

 

Từ đó ta tính được :   6115
2

222  NMINIM  

Do đó điểm M  thuộc mặt cầu  1S  tâm  3;1;5I  và bán kính 61 R  

 

0,5 

Vậy nên tập hợp các điểm M  là đường tròn  C  chính giao tuyến giữa mặt cầu  1S  và mặt 

phẳng  P  

 

0,5 

+)Tâm của  C  là hình chiếu vuông góc của I  trên mặt phẳng  P  và ta dễ dàng xác định 

được tâm là điểm 






 

9

7
;

9

25
;

9

28
J  

+) Bán kính của  C  là:   
3

35

3

17
6,

2

222

1 







 PIdRr  

 

0,5 

 

 

 

 


